
Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định

Chương: 505 

ĐVT: Triệu đồng

Số 

TT
Nôị dung

Tổng số

 được giao

Tổng số 

đã phân bổ

Văn phòng

 Ban

Ban QLDA và 

GPMB KKT

1 2 3 4=5+6 5 6

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.532 1.532 1.532 0

1 Lệ phí 52 52 52 0

  -Lệ phí cấp Giấy phép lao động 37 37 37

 - Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng 15 15 15

2 Phí 1.480 1.480 1.480 0

Phí thẩm định đánh giá tác động môi 

trường
280 280 280

Phí thẩm định dự án đầu tư và thẩm 

định quy hoạch
1.130 1.130 1.130

Phí thẩm định thiết kế cơ sở 70 70 70

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.332 1.332 1.332 0

Chi quản lý hành chính 1.332 1.332 1.332 0

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.332 1.332 1.332

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
  

III
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước
200 200 200 0

1 Lệ phí 52 52 52 0

  -Lệ phí cấp Giấy phép lao động 37 37 37

 - Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng 15 15 15

2 Phí 148 148 148 0

Phí thẩm định đánh giá tác động môi 

trường
0 0

Phí thẩm định dự án đầu tư và thẩm 

định quy hoạch
113 113 113

Phí thẩm định thiết kế cơ sở 35 35 35

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO  

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Quyết định phân bổ dự toán số 4179/QĐ- UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định )

Biểu số 01

(Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)



Số 

TT
Nôị dung

Tổng số

 được giao

Tổng số 

đã phân bổ

Văn phòng

 Ban

Ban QLDA và 

GPMB KKT

1 2 3 4=5+6 5 6

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 21.747,341 21.747,341 15.059,341 6.688

I Nguồn ngân sách trong nước 21.747,341 21.747,341 15.059,341 6.688

1 Chi hành chính nhà nước 10.437,88 10.437,88 10.437,88 0

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 7.564 7.564 7.563,88

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.874 2.874 2.874,00

2
 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề 
617 617 617

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
617 617 617

3  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 688 688 688

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
688 688 688

4 Chi sự nghiệp kinh tế 10.004 10.004 3.316 6.688

4.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 2.431 2.431 2.431

4.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 7.573 7.573 3.316 4.257



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm/ Dự toán 

năm 

(Tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (Tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.532,00 718,74 46,92% 118,50%

1 Lê phí 52,00 14,62 28,12% 80,42%

Lệ phí cấp giấy phép lao động 37,00 13,30 35,95% 82,10%

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 15,00 1,32 8,80% 66,67%

2 Phí 1.480,00 705,44 47,67% 119,90%

Phí thẩm định báo cáo đánh giá TĐMT 280,00 0,00 0,00%

Phí thẩm định dự án đầu tư và quy hoạch 1.130,00 464,40 41,10% 82,12%

Phí thẩm định TKCS 70,00 208,05 297,21% 910,09%

Phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực 

môi trường
33,00

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.332,00 120,38 9,04% 63,38%

Chi quản lý hành chính

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.332 120,38 9,04% 63,38%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 200 168,38 84,19% 196,14%

1 Lệ phí 52,00 14,62 0,45 80,42%

Lệ phí cấp giấy phép lao động 37,00 13,30 35,95% 82,10%

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 15,00 1,32 8,80% 66,67%

2 Phí 148,00 153,76 103,89% 227,23%

Phí thẩm định báo cáo đánh giá TĐMT 0,00 0 0,00% 0,00%

Phí thẩm định dự án đầu tư và quy hoạch 113,00 46,438 41,10% 82,12%

Phí thẩm địnhTKCS 35,00 104,022 297,21% 935,62%

Phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực 

môi tường
3,3

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

       Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

       Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách 

đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

     Ban Quản lý Khu kinh tế công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 Chương: 505

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Biểu số 03

(Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm/ Dự toán 

năm 

(Tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (Tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 21.747,34 7.365,93 33,87% 87,15%

I Nguồn ngân sách trong nước 21.747,34 7.365,93 33,87% 87,15%

1 Chi quản lý hành chính 13.754,34 4.934,78 35,88% 68,23%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.563,88 3.701,63 48,94% 108,39%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.190,46 1.233,15 19,92% 32,31%

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
617 0 0 0

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 617 0 0 0

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 688,00 63,76 9,267% 97,77%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 688,00 63,76 9,267% 97,77%

4 Chi hoạt động kinh tế 6.688,00 2.367,39 35,40% 194,07%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.431 1.099,804 45,24% 101,71%

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.257 1.267,588 29,78% 914,96%



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 

2023

Thực hiện 

6 tháng 

đầu năm 

2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm/ Dự 

toán năm 

(Tỷ lệ %)

Thực hiện năm 

nay so với cùng 

kỳ năm trước 

(Tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

I Nguồn ngân sách trong nước 21.747,34 7.365,93 33,87% 166,01%

1 Chi quản lý hành chính 13.754,34 4.934,78 35,88% 68,23%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.563,88 3.701,63 48,94% 108,39%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.190,46 1.233,15 19,92% 32,31%

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 617 0,00 0% 0%

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 617 0,00 0% 0%

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 688 63,76 9,267% 97,773%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 688 63,76 9,27% 97,77%

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi hoạt động kinh tế 6.688,00 2.367,39 35,40% 194,07%

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.431,00 1.099,80 45,24% 101,71%

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.257,00 1.267,59 29,78% 914,96%

  ĐV tính: Triệu đồng

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân 

sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

       Ban Quản lý Khu kinh tế công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

2023 như sau:

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Thủ trưởng đơn vị

 Chương: 505

Biểu số 07

(Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)
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